

Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                              Tuần 6 -  Lớp 1B
Thứ Hai ngày 9 tháng 10 năm 2023
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 21: R, r, S, s
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Củng cố đọc đúng âm r, s 
- Viết đúng chữ r, s. Phát triển kỹ năng nói lời cảm ơn. 
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
3. Phẩm chất
- Cảm nhận được tình cảm gia đình
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở ôli có mẫu chữ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ cá rô, rổ rá, su su theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 21
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài 1: Điền r hoặc s
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 2: Khoanh vào từ đúng
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS đọc thầm và khoanh vào từ đúng
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 3: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và nối thành từ đúng
-  GV nhận xét chữa bài 
c. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 21)
- GV hướng dẫn HS viết r, cá rô, s, chữ số
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng




- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi




- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: rổ rá, cá rô, su su
                      ru bé, chữ số, gà ri

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài

- HS chữa bài

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài

- HS nghe
- HS viết bài



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 2:                                               ÂM NHẠC
ÔN TẬP BÀI HÁT: TỔ QUỐC TA. NHẠC CỤ: TRỐNG CON
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
_____________________________________________
Tiết 3:                                 HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TOÁN: LUYỆN TẬP TỔNG HỢP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức: HS củng cố kiến thức về:
- Đếm, đọc viết được các số trong phạm vi 10
- So sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 10
- Gộp và tách được số trong phạm vi 10
2. Năng lực: Học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất: Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu giáo viên nêu ra.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi, phiếu học tập
- HS: - Màu vẽ
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động. 
	

	- Cho chơi trò chơi Gà con qua cầu
- Nhận xét, đánh giá
	- HS chơi

	2. Hoạt động thực hành luyện tập.  
	

	Bài 1. 
- GV đọc yêu cầu, hs đọc lại 
- Yêu cầu HS làm bài 
-Cho HS nhận xét bài của bạn
- Nhận xét đánh giá.
	
- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào phiếu 
- HS trao đổi kết quả, chữa bài.

	Bài 2. 
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- HS quan sát mẫu
	 - 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
 - HS quan sát tìm hiểu cách làm   

	- GV cho học sinh làm bài theo cặp
Bài 3. 
	- HS làm bài


	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài theo cặp
- Nhận xét chữa bài
Bài 4. 
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài cá nhân 
- HS nhận xét bài của bạn
- Nhận xét chữa bài
3. Củng cố, dặn dò 
- Bài học hôm nay các con nhớ được điều gì?
- Nội dung toán học nào em cần chú ý.
	- Học sinh nhắc lại yêu cầu
- Học sinh làm bài


- Học sinh nhắc lại yêu cầu
- Học sinh làm bài
- HS nhận xét bài của bạn, hỏi bạn về cách làm.






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 10 tháng 10 năm 2023
Tiết 1:                                              TIẾNG VIỆT
   LUYỆN ĐỌC
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 
1. Kiến thức:
- Củng cố đọc đúng âm r, s, t, tr  
- Viết đúng chữ r, s, t, tr. Phát triển kỹ năng nói về từ ngữ chứa âm r, s, t, tr. 
2. Năng lực: Phát triển NL ngôn ngữ, NL tự học và GQVĐ, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất: Yêu quý lớp học – nơi diễn ra những hoạt động học tập thú vị.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK TV tập 1, các phiếu đọc có âm r, s, t, tr
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi Vòng quay kì diệu
- GV tổng kết nhận xét
2. Luyện đọc
* GV cho HS ôn đọc lại bài trong SGK
 ( Bài 21, 22)
* GV cho HS tìm và luyện đọc từ/ câu ngoài bài học
- Yêu cầu hs luyện đọc
- GV nhận xét, sửa phát âm.
3. Nhận xét dánh giá:
- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện đọc lại bài ở nhà.
	
- HS chơi trò chơi



- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.


- HS luyện đọc 
(HS học tốt đọc trơn)

- HS sửa lỗi phát âm (nếu có)

- Lắng nghe, ghi nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….___________________________________________
Tiết 2:                               HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 22: T, TR
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ có âm t, tr
- Viết đúng các tiếng, từ có âm t, tr. Phát triển kỹ năng nói về bảo vệ môi trường
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: 
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - VLTTV, Bảng con
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ ô tô, sư tử, cá trê theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Làm bài tập: 
*Bài 1: Đọc
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc cá nhân
- Yêu cầu HS đọc đồng thanh
*Bài 2: Đọc và nối cho đúng
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS đọc thầm và nối đúng
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 3: Điền t, tr, r hoặc s
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 4: Tập viết
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS viết chữ t, tr, r, s
-  GV nhận xét chữa bài
b. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 22)
- GV hướng dẫn HS viết t, tổ cò, tr, lá tre
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết; làm bài tập trong VBT TV
	
- HS viết bảng






- HS nghe, nhắc lại
- HS đọc nối tiếp
- HS đọc đồng thanh

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài (nếu chưa đúng)

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: 
   củ từ, lá tre, rổ rá, cá ba sa

- HS nghe
- HS viết bài



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________
Tiết 3:                                            TIẾNG ANH
Unit 2: School: Lesson 2 - Phonic 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 11 tháng 10 năm 2023
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 23: TH, IA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ có âm th, ia
- Viết đúng các tiếng, từ có âm th, ia. Phát triển kỹ năng nói lời cảm ơn.
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: 
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - SGK, Bảng con, VBT TV, vở ô li có mẫu chữ
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ thủ đô, thìa dĩa, lá tía tô theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 23
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài 1: Khoanh (theo mẫu)
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS chọn chữ và khoanh
-  GV nhận xét chữa bài 

*Bài 2: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS nêu tên tranh vẽ
- Yêu cầu HS nối tranh với chữ tương ứng
-  GV nhận xét chữa bài 
*Bài 3: Điền th hoặc ia
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài
c. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 23)
- GV hướng dẫn HS viết th, thủ đô, ia, đĩa sứ
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng




- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi




- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài 
- HS trả lời: thỏ, thư, thị
                    mía, tía, thìa, bìa

- HS nghe, nhắc lại
- HS nêu: lá tía tô, mía, đĩa, thị
- HS làm bài
- HS chữa bài (nếu chưa đúng)

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: 
   thỏ, thìa, dĩa, thư


- HS nghe
- HS viết bài



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 2:                                  HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TOÁN: LUYỆN TẬP TỔNG HỢP
 (LT toán tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
- Đếm, đọc viết được các số trong phạm vi 10
- Gộp và tách được số trong phạm vi 10
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học
3. Phẩm chất: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi 
- HS: Vở bài tập toán tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài :
	
- Hát
- Lắng nghe

	2. Luyện tập
	

	* Bài 1: Số ?
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn mẫu
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV củng cố cho các em về khái niệm số
Bài 2: Tô màu số quả bằng số ghi ở mỗi hàng
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn mẫu
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV lưu ý những trường hợp HS làm sai.
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 3: Số ?
- GV đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 4: Số ?
- GV đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
	
- HS lắng nghe.

- HS làm bài
 - HS lắng nghe.



- HS nhắc lại

- HS làm bài vào VBT


- Nhận xét

- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài

- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài

	3. Củng cố:
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực xây dựng bài. 
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                                HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HĐGDTCĐ: YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức:
- Nhận biết được hành động thể hiện sự yêu thương
- Nêu được ý nghĩa của việc thể hiện hành động yêu thương đối với con người
- Thực hiện được những hành động yêu thương trong một số tình huống giao tiếp thông thường
2. Năng lực: HS phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm, năng lực điều chỉnh hành vi
3. Phẩm chất:
-  Hình thành cho HS tình yêu thương với mọi người và ý thức trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Máy chiếu, máy tính, loa, Video Bài hát: Cả nhà thương nhau
2. Học sinh: 
- Sách giáo khoa
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động 
- GV tổ chức cho HS nghe 1 bài hát: Cả nhà thương nhau
   	
? Lời bài hát nhắc đến ai?
? Ba. mẹ trong bài hát có yêu thương cá con không?
? Ở nhà ba mẹ có yêu thương các con không?
- Các con có yêu ba mẹ và mọi người trong gia đinh mình không?
- GV nêu vấn đề: Trong cuộc sống chúng ta rất cần sự yêu thương, làm thế nào để nhận biết và thể hiện tình yêu thương, chúng ta sẽ tìm hiểu bài 4 : Yêu thương con người.
- GV ghi đầu bài lên bảng.
2. Hoạt động khám phá 
Hoạt động 1: Nhận biết những hành động thể hiện tình yêu thương
- Giáo viên yên cầu  HS quan sát 3 tranh trong SGK trang 17. 







- Yêu cầu  HS thảo luận nhóm 3: Mỗi bạn 1 bức tranh. Nói cho các bạn trong nhóm nghe nội dung của các bức tranh mình quan sát được.
- GV quan sát giúp đỡ các thảo luận


- GV mời đại diện một số nhóm lên trình bày.
- GV nhận xét






+ Trong 3 bức tranh thì tranh nào thể hiện tình yêu thương với em nhỏ? 
+ Tranh nào thể hiện tình yêu thương với ông bà?
- GV nhận xét chốt kiến thức: Như vậy các em đã biết những hành vi thể hiện sự yêu thương trong các tranh.
*Hoạt động 2: Chia sẻ
Hành động yêu thương em đã thể hiện.
- GV  y/c HS quan sát tranh và thảo luận theo cặp về nội dung tranh:






? Tranh vẽ ai ?

? Hai bạn đang làm gì?



-Yêu cầu HS thảo luận theo cặp chia sẻ với nhau về:
+ Những hành vi yêu thương mà em đã thể hiện đối với mọi người

+ Những hành vi yêu thương của gia đình, người khác dành cho các em



- GV mời một số nhóm chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp.
- GV nhận xét tuyên dương
- Giáo viên chốt: Trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày có những tình huống chúng ta cần  phải có những hành vi thể hiện sự yêu thương của mình với mọi người và ngược lại…..Như vậy con người sẽ yêu thương gần gũi, gắn bó với nhau hơn.
3. Hoạt động vận dụng (3 - 5 phút)
+ Hôm nay em học bài gì ?
+ Qua tiết học em rút ra được bài học gì cho bản thân ?


- GV chốt bài học.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS: Về nhà em hãy ghi nhớ những điều hôm nay đã học về việc thể hiện hành động yêu thương đối với con người trong một số tình huống giao tiếp thông thường.
	
- HS nghe bài hát và vận đọng theo lời bài hát “ Cả nhà thương nhau”
- HS trả lời: 
 + Lời bài hát nhắc đến ba, mẹ và con.
 + Ba mẹ rất yêu thương các con 

  +….  Có

  + ….Có

- HS lắng nghe




- HS đọc đầu bài




- HS quan sát tranh 
[image: ]
- HS quay về  nhóm, nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho nhóm.
- HS làm việc nhóm: hỏi đáp lần lượt nội dung các bức tranh:
? Bạn cho tớ biết tranh vẽ ai?
? Bạn hãy nêu những việc làm của bạn nhỏ trong tranh ?
- Đại diện 3 nhóm lên trình bày.
- Các nhóm khác lắng nghe  để bổ sung, điều chỉnh.
* Tranh1: Em nhỏ bị ngã, anh đang dỗ dành em
*Tranh 2: Bà bị mệt, bạn nhỏ rót nước hai tay mời bà uống.
*Tranh 3: Ông bị mỏi lưng, bạn nhỏ đang đấm lưng cho ông.
- HS trả lời: 
+ Tranh1:  anh đang thể hiện tình yêu thương với em nhỏ.
+ Tranh 2 và 3: cháu đang thể hiện tình yêu thương với ông, bà.
- Các HS khác nhận, xét bổ sung





- HS quan sát tranh và thảo luận theo cặp
[image: ]
- Đại diện một số cặp chia sẻ trước lớp:
+ Tranh vẽ một bạn nam và một bạn nữ đang nói chuyện
+ Hai bạn đang chia sẻ với nhau về những hành động việc làm thể hiện sự yêu thương của mình với mọi người.
- Chia sẻ với bạn. Ví dụ:
+ Khi em khóc tớ đã dỗ dành em.
+ Khi mẹ đi làm về tớ rót nước cho mẹ uống.
 + Khi ông ốm tớ bóp đầu cho ông.
       …..
 +  Tớ ốm mẹ đã lấy khăn đắp lên trán cho tớ.
  + Đi học về ông tớ xoa đầu tớ.
        …..
- Một số  nhóm trình bày kết quả 
- HS nhận xét

- HS lắng nghe







- HS trả lời VD:
 - khi bạn ngã em giúp bạn đứng dậy.
 - Khi ông bà ốm em lấy nước cho ông bà uống, giữ trật tự cho ông bà nghỉ ngơi
…..
- HS theo dõi, lắng nghe

- Lắng nghe, ghi nhớ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 12 tháng 10 năm 2023
Tiết 2:                                  HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 24: UA, ƯA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ có âm ua, ưa
- Viết đúng các tiếng, từ có âm ua, ưa. Phát triển kỹ năng nói về những việc làm giúp mẹ
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: 
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - VLTTV, Bảng con
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ cà chua, dưa lê, cửa sổ theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Làm bài tập: 
*Bài 1: Đọc
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc cá nhân
- Yêu cầu HS đọc đồng thanh
*Bài 2: Điền th, ch, ua hoặc ưa
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 3: Viết tiếp vào chỗ trống
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chữ in đậm
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 4: Tô và viết
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS viết chữ th, ia, ua, ưa
-  GV nhận xét chữa bài
b. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 24)
- GV hướng dẫn HS viết ua, mùa thu, ưa, cửa sổ
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết; làm bài tập trong VBT TV
	
- HS viết bảng






- HS nghe, nhắc lại
- HS đọc nối tiếp
- HS đọc đồng thanh

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: 
   thì là, chà là, chú rùa, dưa lê

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài 


- HS nghe
- HS viết bài


- HS nghe

- HS viết bài



- HS nghe và thực hiện



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 2 :                                               TIẾNG ANH
  Unit 2: School: Lesson 2 - Phonic
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
__________________________________________
Tiết 3:                                       HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT TUẦN 4
( Vở luyện tập tiếng Việt – Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Nắm vững cách đọc các âm r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu có các âm r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa.
- Củng cố về điền âm và dấu thanh đã học thành từ có nghĩa.
- Phát triển kĩ năng viết thông qua viết từ ngữ chứa một số âm chữ đã học
2. Năng lực: Phát triển năng lực ngôn ngữ cho HS.
3. Phẩm chất:
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. Đồ dùng dạy học
- VLTTV tập 1.
III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động
- Học sinh thi viết chữ theo tổ
- Nhận xét, khen HS viết chữ đúng mẫu
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài đọc
2- Hoạt động vận dụng
* Ôn các âm đã học trong tuần
- GV viết bảng: r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa
- Yêu cầu HS đọc
- GV nhận xét, tuyên dương.
3. Luyện tập
- GV yêu cầu HS mở vở LT Tiếng Việt
Bài 1: Đọc
-GV nêu yêu cầu bài tập.
-GV yêu cầu các em đọc nội dung trong bài tập 1.
-GV nhận xét, uốn nắn một số HS đọc yếu
Bài 2: Điền ia, ua hoặc ưa?
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS quan sát tranh, chọn chữ cần điền để điền đúng vào chỗ chấm
- Gọi HS nêu kết quả



-GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Điền ia, ua hoặc ưa. Đặt dấu sắc, dấu hỏi hoặc dấu ngã trên các chữ in đậm
-GV nêu yêu cầu bài tập
-GV hướng dẫn: các em hãy điền dấu thanh trong tiếng nêu ở bài tập 3 đề tạo thành tiếng cho đúng. 



-GV nhận xét, tuyên dương.


Bài 4: Tập viết
- Yêu cầu học sinh nói cách viết câu
- GV vừa viết mẫu lần lượt từng chữ vừa hướng dẫn:Gió lùa khe cửa.
- GV cho HS làm việc cá nhân viết các chữ theo yêu cầu của bài tập
- GV theo dõi, hỗ trợ HS
4. Củng cố, dặn dò:
- GV cho HS đọc viết lại chữ r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu có các âm r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã học.
- Dặn HS về đọc lại bài và xem trước bài sau.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng con





- HS đọc.


-HS mở VBT

-HS lắng nghe
- HS đọc bài



- HS lắng nghe
- HS làm BT cá nhân.

- 3 em lên bảng, các bạn khác nhận xét.
Đáp án: Bố đưa dĩa cho bé.
             Mẹ mua sữa chua.
            Thỏ thua rùa.



- HS lắng nghe
- HS làm bài tập.
- Đại diện nhóm lên đọc đáp án của nhóm mình.
- Các nhóm khác nhận xét.
Đáp án: 
· giữa mùa mưa lũ
· chia quà cho bé
· gió lùa khe cửa


-  HS nói cách viết
- HS theo dõi hướng dẫn của GV.

- HS thực hành viết













IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 6 tháng 10 năm 2023
Tiết 1:                                            TIẾNG VIỆT
LUYỆN VIẾT 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Củng cố về viết đúng các chữ các âm, từ đã học .
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: 
+Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
+Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
+Giáo dục HS chăm chỉ học tập, có ý thức viết chữ đúng, đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - vở ôli.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động
- Học sinh thi viết chữ theo tổ
- Nhận xét HS, khen HS viết đúng
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng 
* HS viết bảng con.
 -GV y/c HS viết r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa - GV nhận xét 
* HS viết vở ô li mẫu chữ (bài ôn tập).
-GV hướng dẫn
-GV giúp đỡ HS học yếu 
-GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học
- Khen những HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng con




- HS viết bảng con: r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa 

- HS viết vở.
- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._____________________________________________
Tiết 2:                                  HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TOÁN: LUYỆN TẬP TỔNG HỢP( tiếp)
(LT toán tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
- Đếm, đọc viết được các số trong phạm vi 10
- So sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 10
- Gộp và tách được số trong phạm vi 10
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học
3. Phẩm chất: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi 
- HS: Vở bài tập toán tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài :
	
- Hát
- Lắng nghe

	2. Luyện tập
	

	* Bài 1: Số?
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn mẫu
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV củng cố cho các em về so sánh nhiều nhất, ít nhất với ba đối tượng
*Bài 2: Nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10 rồi tô màu
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn mẫu
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV lưu ý những trường hợp HS làm sai.
- GV cùng HS nhận xét.
*Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng?
- GV đọc yêu cầu 
- Cho HS làm bài 


- GV cùng HS nhận xét.
*Bài 4: Viết các số theo thứ tự
- GV đọc yêu cầu 
- Cho HS làm bài 
- GV cùng HS nhận xét.
*Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước hình thích hợp đặt vào dấu “?”.
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn mẫu
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV lưu ý những trường hợp HS làm sai.
- GV cùng HS nhận xét.
	
- HS lắng nghe.

- HS làm bài
 
- HS lắng nghe.



- HS nhắc lại

- HS làm bài vào VBT
 

- Nhận xét


- HS lắng nghe.
- HS làm bài
Đáp án: a) khoanh vào C; 
               b) khoanh vào A
- HS nhận xét và chữa bài

- HS lắng nghe.
- HS làm bài
- HS nhận xét và chữa bài


- HS nhắc lại

- HS làm bài vào VBT
 

- Nhận xét

	3. Củng cố:
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực xây dựng bài. 
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP: GIÚP ĐỠ CÁC BẠN NHỎ 
CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRONG LỚP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 	
1. Kiến thức: 
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.
- GDHS chủ đề 2“Em biết yêu thương” 
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.
2. Năng lực: 
- Hình thành một số kỹ năng về tổ chức, điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 
3. Phẩm chất: Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, có lòng nhân ái, yêu thương bạn bè và những người có hoàn cảnh khó khăn. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…
· HS: Quà tặng bạn
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: Hát
2. Các bước sinh hoạt:
a. Nhận xét trong tuần 6
- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:
+Đi học chuyên cần:
+ Tác phong , đồng phục .
+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 




 

+ GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:
 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 
- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
b. Phương hướng tuần 7
- Thực hiện dạy tuần 7, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP, phòng chống dịch bệnh đau mắt đỏ.
- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
	


- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.
+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.


	3. Sinh hoạt theo chủ đề “Giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp, trường”
-Kê 1 chiếc bàn để đặt đồ quyên góp trên bục giảng
-Yêu cầu hS tham gia giới thiệu các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp hoặc trong trường cần sợ giúp đỡ
-GV cùng cả lớp xác định nhu cầu cụ thể được giúp đỡ của từng HS có hoàn cảnh khó khăn
-GV và HS thảo luận, quyết định sẽ giúp đỡ từng bạn có hoàn cảnh khó khăn như thế nào
-Bạn nào đã có đồ ủng hộ, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn thì mang lên đặt trên bàn để đồ quyên góp; Bạn nào chưa có thì căn cứ vào nhu cầu của từng bạn có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục chuẩn bị để chuyển cho bạn sau
-Các bạn có hoàn cảnh khó khăn chia sẻ cảm xúc được mọi người quan tâm, giúp đỡ
-Các bạn trong lớp chia sẻ cảm xúc được quan tâm, giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn
-Gv khen ngợi tất cả HS và chia sẻ cảm xúc khi chứng kiến các bạn trong lớp quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau và hi vọng lớp chúng ta sẽ trở thành lớp học thân thiện
-GV tổ chức cho các em hát các bài thể hiện tình yêu thương con người
	

-HS tham gia 

-HS chia sẻ

-HS lắng nghe, nhận xét
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-HS tham gia học hát

	ĐÁNH GIÁ
a) Cá nhân tự đánh giá
-GV hướng dẫn HS tự đánh giá về hành vi yêu thương theo các mức độ dưới đây:
+Tốt: Nêu đúng, đủ những hành vi yêu thương thể hiện trong tranh, những hành vi yêu thương của người khác đối với mình và hành vi yêu thương của mình đối với người khác
+ Đạt: Nhận biết được hành vi yêu thương trong các tranh; Nêu được một vài hành vi yêu thương của mọi người đối với em và hành vi yêu thương đối với người khác
+ Cần cố gắng: Nhận biết được một hành vi yêu thương trong các tranh; và chỉ nêu được một hành vi yêu thương của mọi người đối với em và hành vi yêu thương đối với người khác 
b) Đánh giá theo tổ/ nhóm
-GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung trên và thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm,… hay không
c) Đánh giá chung của GV
GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung
	

-HS tự đánh giá














-HS đánh giá lẫn nhau





-HS theo dõi


	4. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học của lớp mình.
- GV dặn dò nhắc nhở HS
	

-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
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Nguyễn Thị Bích Phương                                                            Trường Tiểu học Đại Thành
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